
- 1 -  

 

Việc giữ gìn  

TRẬT TỰ CÔNG CỘNG  
hợp đạo lý và có hiệu quả  

Trích từ Tạp chí điện tử của Chương trình Thông tin Quốc tế 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 4/2011 



- 2 -  

 

Đạo đức của cảnh sát  3 

Việc kiểm soát công an: Người dân cổ vũ cho việc 
duy trì trật tự hợp với đạo đức 

6 

Tài liệu tham khảo thêm 10 

NỘI DUNG 

Toàn văn ấn phẩm này có trên Internet tại địa chỉ: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/publication/2011/04/20110426121502su0.1481679.html
(tiếng Ạnh) 

http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8616/transdoc/ethical_policing.pdf (tiếng Việt) 



- 3 -  

 

ĐẠO ĐỨC CỦA CẢNH SÁT  
James Q. Wilson 

James Q. Wilson hiện là Học giả cao cấp ở Khoa Khoa học Chính trị thuộc 
trường Đại học Boston. Ông ta là tác giả của các cuốn sách: “Suy nghĩ về 
tội ác” (Nhà sách Vintage Books, 1985); “Sự đa dạng của tính cách cảnh 
sát” (Harvard University Press, 1978); và “Tội ác và bản chất con 
người” (Simon & Schuster, 1985). 

Mọi đất nước mà tôi biết đều gặp 
thách thức lớn trong việc thiết lập 
các tiêu chuẩn đạo đức trong hàng 
ngũ công an của mình. Đó là một 
nhiệm vụ nặng nề hơn so với nhiều 
nghề nghiệp khác, do công an phải 
làm việc trong những điều kiện bất 
thường. Các cảnh sát tuần tra và 
cảnh sát điều tra thường giao tiếp với 
dân mà không có sự giám sát trực 
tiếp của những người quản lý cấp 
trên, và như vậy họ phải được tin cậy 
để tự giác hành xử một cách có đạo 
lý. Khi một tội ác nghiêm trọng xảy 
ra, dân chúng có thể đòi hỏi cảnh sát giải quyết sự việc “dù họ có phải làm bất 
cứ điều gì đi nữa” và như vậy sẽ có sự thúc bách sử dụng vũ lực không cần 
thiết. Ở một số thành phố, các quan chức chính quyền tham nhũng còn ép lực 
lượng công an bảo vệ cho các hoạt động tội ác hoặc thu nộp tiền cho họ.   

Mỗi cán bộ công an đều phải phụ thuộc vào đồng sự, không chỉ để thực hiện 
công việc của mình qua việc chia sẻ thông tin, mà trong nhiều trường hợp còn 
để tránh khỏi bị thương hay bị giết bởi một kẻ khả nghi. Để duy trì những mối 
quan hệ tốt với những người khác, người công an thường giữ Luật Im lặng hoặc 
Bức màn xanh. Đó là những thuật ngữ Mỹ để chỉ một thỏa thuận ngầm với 
nhau là họ sẽ không báo cáo lên cấp trên những sai lầm về đạo đức nghề 
nghiệp mà họ quan sát thấy. Việc điều tra tư cách công an xấu là rất khó khăn, 
nếu người công an nào cũng theo Luật Im lặng. 

Những nỗ lực trong tuyển chọn và thuyên chuyển nhân 
lực của Sở Công an Thành phố  New York đã khiến đây trở 
thành một sở công an có tính đa dạng quốc tế nhất ở Mỹ.  
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Vấn đề còn ở chỗ, đạo đức là một khái niệm 
khó. Sẽ là sai nếu nhận hối lộ từ những kẻ 
buôn ma túy hay từ những tên khủng bố, 
nhưng liệu có sai không nếu nhận một bữa ăn 
không phải trả tiền từ một chủ nhà hàng, 
người muốn bạn là một thực khách thường 
xuyên? Những vấn đề này cần phải được suy 
nghĩ thật cẩn thận. 

Tất cả các sở cảnh sát lớn ở Hoa Kỳ đều có 
một Phòng Nội vụ, ở đó người ta nhận và xem 
xét giải quyết những lời phàn nàn về tư cách 
đạo đức của công an.  Ở một số thành phố, bộ 
phận xem xét những lời phàn nàn của công 
dân, mà nhân sự trong bộ phận đó là các 
thường dân chứ không phải công an, đảm 
đương nhiệm vụ thực thi các tiêu chuẩn đạo 
đức. Theo phía công an thì ý tưởng đó có thể 
còn phải tranh luận.   
 

Dù có áp dụng cơ chế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ xảy ra hành vi sai trái của công 
an. Mặc dù Sở Công an Los Angeles (LAPD) từ trước chưa có điều tiếng gì, 
nhưng một đồn đặt ở khu vực Ramparts đã có một khủng hoảng nghiêm trọng 
khi một đơn vị bắt cướp đường phố đã bắn một thường dân không mang vũ khí 
và sau đó giấu một khẩu súng vào người anh ta để người công an bắn chết anh 
ta có thể viện cớ mình có quyền tự vệ. LAPD đã tự phát hiện ra vấn đề này, điều 
đó dẫn đến một vụ kiện do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra mà đã ban một sắc lệnh 
được tán thành quy định rằng LAPD phải có cải tiến hướng tới các mục tiêu 
liêm chính khác nhau.  

Không có các giải pháp dễ dàng cho vấn đề bảo đảm tính liêm chính của công 
an. Ngoài các ủy ban điều tra thì các phòng nội vụ và các bài báo phê phán 
cũng có thể hữu ích, nhưng giải pháp đó còn đòi hỏi phải tuyển dụng, đào tạo 
và giám sát người công an theo hướng làm tăng khả năng họ sẽ có những hành 
vi đúng đắn.  

Các sỹ quan công an Thành phố New York nói 
chuyện với các chàng trai trẻ về việc trở thành 
sỹ quan công an.  
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Tuyển dụng: Hầu hết mọi người không thay đổi các tiêu chuẩn đạo đức của 
mình khi họ trưởng thành. Nếu họ đã là những đứa trẻ hay phá rối trật tự, 
không kiểm soát được, họ sẽ có thể trở thành những người công an không tuân 
theo nội quy, quy định. Khi tuyển dụng người vào ngành công an, sở công an 
cần phải dành nhiều thời gian và nỗ lực để đánh giá tư cách của người đó. Thà 
là từ chối 10 người để chọn lấy một người có triển vọng tốt.   

Đào tạo: Ở các học viện cảnh sát, phải 
thực sự chú trọng vào nội dung vì sao 
đạo đức là quan trọng. Tính liêm 
chính khiến cho dân chúng dễ chấp 
nhận người công an như là người bảo 
vệ họ hơn là một kẻ trấn áp họ và 
cũng mang lại cho người công an cảm 
nghĩ rằng mình đang làm một công 
việc đáng làm mà mình có thể hãnh 
diện.   

Giám sát: Người giám sát chủ chốt 
chính là sỹ quan huấn luyện mà người công an mới vào nghề làm việc cùng. 
Một sỹ quan huấn luyện giỏi nói với những viên  công an mới: “Thực tế trên 
đường phố đòi hỏi các anh phải chứng tỏ các anh vừa cương quyết lại vừa 
trung thực”.  

Sự lãnh đạo của sở cảnh sát: Cần phải khen thưởng những cảnh sát tốt và trừng 
phạt những người xấu, và việc đó phải làm thường xuyên, chứ không chỉ là khi 
xảy ra một vụ tai tiếng khiến dân chúng phải tìm hiểu. Để cho những người 
công an xấu tồn tại trong ngành chính là gửi một thông điệp tiêu cực đến 
những người công an tốt.  

Tại một buổi lễ tốt nghiệp của học viện cảnh sát, người sỹ 
quan đã soi bóng mình lên hình biểu trưng của học viện.  
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VIỆC KIỂM SOÁT CÔNG AN:  
NGƯỜI DÂN CỔ VŨ CHO VIỆC DUY TRÌ  

TRẬT TỰ HỢP VỚI ĐẠO ĐỨC 
Samuel Walker và Andrea Lorenz 

Tiến sỹ Samuel Walker là một giáo sư danh dự đã nghỉ hưu về tư pháp hình 
sự tại Trường đại học Nebraska tại Omaha và là tác giả của nhiều báo cáo 
và bài báo về trách nhiệm giải trình của công an, sự giám sát công an của 
người dân và những khía cạnh khác của chính sách tư pháp hình sự. Hai 
cuốn sách đã được xuất bản của ông ta là Những điều mới về trách nhiệm 
giải trình của công an và Trách nhiệm giải trình của công an: Vai trò giám 
sát của người dân. 

Andrea Lorenz là một nhà báo sống ở Austin, bang Texas. 

Dân chúng cả thế giới đều biết cái tên Rodney King. Mặc dù vụ xô xát đã xảy ra 
từ năm 1991, trong đó băng ghi hình video cho thấy các sỹ quan Sở Công an 
Los Angeles đã đánh đập King, tên ông ta vẫn là một từ mã hóa để chỉ hành vi 
sai trái của công an. 

Tuy nhiên, mấy ai biết rằng tai nạn bi thảm của King đã thúc đẩy Sở Công an 
Los Angeles thiết lập nên cái mà nhiều chuyên gia nói là một hình thức dân 
chúng giám sát công an có hiệu quả nhất từ trước tới nay. Thực ra, cách thức 
mà trong đó Hội đồng Giám sát và Sở Công an Los Angeles đã phản ứng trước 
vụ việc này chỉ ra rằng các cơ quan thực thi pháp luật và các viên chức chính 
phủ mà họ báo cáo lên có thể rút ra bài học từ các vụ việc do hành vi sai trái 
của công an gây ra và từng bước sửa đổi các chính sách và các điều luật làm 
cho các hành vi sai trái xảy ra.  

PHẢN ỨNG TÍCH CỰC TRƯỚC VỤ VIỆC TIÊU CỰC  

Sau vụ việc Rodney King, Hội đồng Giám sát và Sở Công an Los Angeles đã tiến 
hành rà soát lại toàn sở, kiểm tra chặt chẽ nhiều khía cạnh, bao gồm các vụ nổ 
súng có dính líu đến công an, sử dụng vũ lực, các sỹ quan có vấn đề, đào tạo 
huấn luyện, văn hóa nội bộ trong sở, và sự cần thiết phải có trách nhiệm giải 
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trình lớn hơn trước công chúng. Báo cáo cuối cùng đã khuyến nghị thiết lập 
một quy trình giám sát thường xuyên của người dân để nâng cao trách nhiệm 
giải trình trước công chúng, kể cả một ban độc lập giám sát sở cảnh sát. Năm 
1993, Ban Tư vấn đặc biệt của Sở Công an Los Angeles đã được thành lập gồm 
một nhóm người làm việc chuyên trách, đánh dấu sự ra đời “mô hình đánh giá” 
để người dân giám sát công an, một trong hai kiểu quy trình giám sát công an 
đang tồn tại ở Hoa Kỳ. (Mô hình kia điển hình là một ban phúc tra gồm những 
người dân tình nguyện làm việc bán thời gian, tập trung vào những khiếu nại, 
tố cáo cụ thể). 

Ban Tư vấn đặc biệt gồm một nhóm chuyên gia có đủ thẩm quyền kiểm tra và 
giám sát mọi khía cạnh hoạt động của sở công an. Ban Tư vấn đặc biệt này, 
đến nay cứ 6 tháng một lần, đã phát hành 29 bản báo cáo ra trước công chúng, 
tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất có liên quan đến trách nhiệm giải 
trình của công an: sử dụng vũ lực, các vụ khiếu kiện sở công an, vấn đề cá 
nhân, quản lý các đồn ở cơ sở và vô số nội dung khác. Việc giám sát và báo cáo 
đều đặn của Ban Tư vấn đặc biệt về các vụ khiếu kiện dân sự đối với cơ quan 
công an đã làm giảm bớt số vụ khiếu kiện sở công an cùng số tiền bồi thường 
phải trả cho người thưa kiện. 

Tại một bữa tiệc trong Đêm Giao lưu giữa cộng đồng dân cư với công an (National Night Out) ở Austin, bang 
Texas, các sỹ quan công an chào hỏi dân chúng.  
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Trong nhiều trường hợp, khuyến 
nghị của Ban Tư vấn đặc biệt 
đã dẫn tới sự thay đổi trong 
đường lối hoạt động của sở, 
đem lại cách xử sự nhân đạo và 
hợp đạo lý hơn. Ví dụ, năm 
1993, Ban Tư vấn đặc biệt đã 
xem xét kỹ đơn vị chó nghiệp vụ 
của sở và thấy rằng các điều 
lệnh của nó chưa đáp ứng được 
những thông lệ/chuẩn mực tốt - 
Chó nghiệp vụ đã được huấn 
luyện cắn kẻ tình nghi nhiều 
hơn là sủa khi thấy một người 

khả nghi. Khuyến nghị này của Ban Tư vấn đặc biệt đã đem lại sự thay đổi 
trong đường lối hoạt động, làm giảm đi 90% số người bị chó nghiệp vụ của 
công an cắn.  

Năm năm sau, Ban Tư vấn đặc biệt đã khảo sát Đồn Century, một chi nhánh 
của cơ quan công an đặt tại một khu vực tội phạm cao của thành phố. Đồn này 
đang có bê bối do có khá nhiều vụ nổ súng có dính líu đến công an. Đã phát 
hiện hàng loạt các quy định quản lý yếu kém nằm ở gốc rễ vấn đề. Sau khi các 
quy định này được sửa đổi theo các đề nghị của Ban Tư vấn đặc biệt nhằm 
tăng mức độ giám sát và giảm số công an tập sự thì số vụ nổ súng đã giảm đi 
đáng kể.  

Ở thành phố Los Angeles, Ban Tư vấn đặc biệt này cũng thúc đẩy một lối sống 
chân thật cởi mở và có trách nhiệm giải trình ngay trong nội bộ cơ quan công 
an. Kết quả là cảnh sát trưởng đã thành lập Văn phòng Kiểm tra độc lập vào 
năm 2001 như một cơ quan bổ sung chuyên về trách nhiệm giải trình nội bộ. 
Nó đã phụ thêm vào những nỗ lực của Ban Tư vấn đặc biệt, nhân đôi mức độ 
trách nhiệm giải trình và tính công khai của công an trước dân chúng.     

KHẮC PHỤC CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA HÀNH VI SAI TRÁI  

Mô hình kiểm tra đã được chứng minh là một trong những mô hình dân giám 
sát công an  hiệu quả nhất. Ở Los Angeles và những nơi khác, ngày nay có hơn 

Một bé gái 10 tuổi được lấy dấu vân tay, một phần công việc của 
chiến dịch ngăn ngừa tội phạm và ý thức an toàn ở bang Texas.  
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100 chương trình tạo điều kiện cho người dân giám sát công an. 

Những thành công của Ban Tư vấn đặc biệt đã giải thích vì sao mà nhiều 
chuyên gia coi mô hình kiểm tra này tốt hơn mô hình ban phúc tra nhân dân 
truyền thống. Các Ban Phúc tra xem xét các khiếu kiện của cá nhân. Phương 
pháp này tập trung vào các biểu hiện mà bỏ qua đi các nguyên nhân dẫn đến 
hành vi sai trái của công an. Trong khi đó, mô hình kiểm tra tập trung vào các 
nguyên nhân mà chúng thường nảy sinh từ sự yếu kém về quản lý trong việc 
đặt ra các điều lệ và quy trình tốt để kiểm soát đạo đức người công an. Trên 
khía cạnh này, mô hình kiểm tra đóng một vai trò phòng ngừa quan trọng và 
giúp hoàn thiện toàn bộ công việc của các sở công an.  

Nhờ có ví dụ của Ban Tư vấn đặc biệt ở Los Angeles mà các cơ quan có thẩm 
quyền pháp lý của Hoa Kỳ đã lập ra các mô hình giám sát đánh giá, trong đó 
có Văn phòng chuyên trách về Trách nhiệm giải trình ở Seattle, Văn phòng 
Giám sát độc lập ở Denver  và Văn phòng Phúc tra công an độc lập ở Portland 
(bang Oregon). 
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